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1 162330653 Nguyễn Hữu An 03/05/1989 B16QTH2 5

2 162320245 Trần Thị Kim Anh 15/02/1988 B16QTH2 5

3 162330659 Phạm Thị Vân Anh 06/01/1990 B16QTH1 5

4 162330664 Nguyễn Văn Bình 27/05/1988 B16QTH1 5

5 162330666 Võ Hoàng Thái Bình 08/07/1990 B16QTH1 5

6 162330663 Nguyễn Thị Thanh Bình 28/03/1987 B16QTH1 5

7 162330667 Nguyễn Thị Bông 01/09/1989 B16QTH1 5

8 162330668 Nguyễn Thị Vũ Cẩm 21/11/1986 B16QTH1 5

9 162330669 Huỳnh Lê Bảo Châu 02/10/1990 B16QTH1 5

10 162410950 Phương Lang Chi 28/12/1990 B16QTH2 5

11 162330671 Đặng Thị Kim Chung 12/11/1990 B16QTH2 5

12 162330673 Nguyễn Thành Chung 31/10/1989 B16QTH1 5

13 162330675 Trần Quân Cƣờng 08/03/1987 B16QTH2 5

14 162330676 Trương Văn Cƣờng 24/08/1983 B16QTH1 5

15 162330693 Nguyễn Quốc Đạt 12/07/1986 B16QTH1 5

16 162330694 Võ Thành Đạt 17/09/1990 B16QTH2 5

17 162320249 Phạm Thị Lệ Diễm 15/07/1989 B16QTH2 5

18 162330677 Nguyễn Thị Diễm 15/04/1990 B16QTH1 5

19 162330680 Nguyễn Thị Diệu 27/04/1985 B16QTH2 5

20 162330697 Hoàng Minh Đức 14/03/1982 B16QTH2 5

21 162330699 Thái Văn Đức 12/04/1989 B16QTH1 5

22 162330683 Trần Thị Dung 24/03/1988 B16QTH2 5

23 162330682 Nguyễn Thị Thùy  Dung 14/03/1983 B16QTH2 5

24 162330690 Trần Thị Dƣơng 23/12/1990 B16QTH1 5

25 162330687 Phan Tiến Duy 17/05/1986 B16QTH2 5

KHÓA XVI (2010 - 2012)
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26 162330686 Nguyễn Long Duy 06/11/1989 B16QTH2 5

27 162330688 Mai Thị Duyên 31/03/1990 B16QTH2 5

28 162330702 Nguyễn Thị Trà  Giang 20/09/1990 B16QTH2 5

29 162330705 Trần Thu Hà 01/08/1990 B16QTH2 5

30 162330707 Nguyễn Thị Hải 28/02/1990 B16QTH1 5

31 162330708 Nguyễn Thị Minh Hải 19/05/1988 B16QTH2 5

32 162330711 Bùi Thị Kim Hằng 24/06/1985 B16QTH1 5

33 162330713 Phạm Tiên Hằng 02/12/1989 B16QTH1 5

34 162330716 Dương Chí Hiếu 18/11/1984 B16QTH2 5

35 162330717 Võ Đức Hiếu 12/08/1980 B16QTH1 5

36 162330720 Lê Minh Hòa 25/01/1978 B16QTH1 5

37 162330722 Phan Thị Hòa 23/10/1990 B16QTH1 5

38 162330726 Trần Khải Hoàn 10/07/1987 B16QTH1 5

39 162330725 Phan Văn Hoàn 15/10/1979 B16QTH2 5

40 162330729 Nguyễn Trọng Hoàng 06/09/1984 B16QTH2 5

41 162330730 Trương Hoàng 04/10/1985 B16QTH1 5

42 162330728 Lê Xuân Hoàng 12/03/1988 B16QTH1 5

43 162330732 Lê Thị Ánh Hồng 19/02/1990 B16QTH1 5

44 162330733 Nguyễn Thị Huệ 10/11/1985 B16QTH2 5

45 162330735 Nguyễn Hữu Hùng 01/01/1984 B16QTH1 5

46 162330736 Nguyễn Thanh Hùng 09/04/1989 B16QTH2 5

47 162330741 Đặng Ngọc Khánh 22/02/1990 B16QTH1 5

48 162330747 Trần Anh Khoa 17/01/1987 B16QTH1 5

49 162330748 Nguyễn Thị Kim Khuyên14/09/1986 B16QTH1 5

50 162330750 Phan Chí Kiên 06/01/1989 B16QTH2 5
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51 162330754 Huỳnh Thị Lâm 17/09/1989 B16QTH2 5

52 162330753 Đào Ngọc Thu Lan 12/11/1986 B16QTH2 5

53 162330758 Nguyễn Văn Liêm 13/09/1984 B16QTH1 5

54 162320292 Hoàng Ái Linh 05/12/1989 B16QTH2 5

55 162330760 Kiều Nguyễn Hoài Linh 26/07/1990 B16QTH1 5

56 162330761 Ngô Lê Khánh Linh 15/04/1989 B16QTH1 5

57 162330764 Đoàn Thị Ngọc Loan 08/04/1990 B16QTH1 5

58 162330766 Phạm Văn Luận 02/02/1984 B16QTH2 5

59 162330769 Nguyễn Thị Kiều Ly 20/02/1988 B16QTH1 5

60 162330776 Lê Thị Hồng Minh 06/10/1987 B16QTH1 5

61 162330778 Phạm Văn Minh 20/12/1988 B16QTH2 5

62 162330779 Lê Thị Tiểu My 20/12/1988 B16QTH1 5

63 162330780 Võ Thị Diệu My 21/06/1989 B16QTH2 5

64 162330781 Lê Thị Ngọc Na 06/04/1988 B16QTH1 5

65 162330788 Hoàng Thị Ngà 10/05/1990 B16QTH2 5

66 162330789 Nguyễn Thị Quỳnh  Ngân 30/01/1986 B16QTH2 5

67 162330791 Trương Tuấn Nghĩa 21/03/1989 B16QTH1 5

68 162330795 Phạm Thị Bích Ngọc 06/07/1989 B16QTH1 5

69 162330796 Phùng Bảo Ngọc 29/01/1990 B16QTH1 5

70 162330797 Trần Thị Như Ngọc 15/03/1988 B16QTH2 5

71 162330798 Trần Văn Ngôn 06/01/1987 B16QTH1 5

72 162330800 Trần Thị Thu Nguyệt 19/07/1986 B16QTH2 5

73 162330801 Đặng Minh Nhật 07/09/1985 B16QTH1 5

74 162330802 Tôn Nữ Xuân Nhi 16/03/1990 B16QTH1 5

75 162330803 Nguyễn Thị Nhung 15/06/1990 B16QTH1 5
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76 162330808 Trịnh Thị Oanh 04/11/1989 B16QTH2 5

77 162330809 Ngô Tấn Như Phúc 17/03/1989 B16QTH2 5

78 162330811 Nguyễn Lê Phƣớc 12/10/1989 B16QTH1 5

79 162330813 Hoàng Văn Phƣơng07/04/1983 B16QTH2 5

80 162330814 Nguyễn Thị Hoài Phƣơng13/06/1979 B16QTH1 5

81 162330818 Trần Thị Thu Phƣơng19/12/1987 B16QTH1 5

82 162330819 Văn Hoàng Phƣơng27/07/1986 B16QTH2 5

83 162330820 Nguyễn Văn Quang 01/03/1977 B16QTH1 5

84 162330822 Trần Đình Quang 20/02/1987 B16QTH1 5

85 162330826 Trương Ngọc Quý 01/09/1985 B16QTH2 5

86 162330827 Võ Thành Quý 21/10/1986 B16QTH1 5

87 162330828 Hoàng Thị Mỹ Quyên 06/04/1986 B16QTH1 5

88 162330829 Phan Nhã Quyên 28/12/1985 B16QTH2 5

89 162330833 Nguyễn Đình Cao Sang 16/12/1990 B16QTH1 5

90 162330835 Huỳnh Văn Sanh 01/08/1984 B16QTH1 5

91 162330836 Trương Quang Sanh 26/10/1989 B16QTH1 5

92 162330839 Phan Thị Tâm 07/12/1989 B16QTH1 5

93 162330840 Phan Thị Linh Tâm 20/10/1990 B16QTH2 5

94 162330838 Lê Chí Tâm 15/08/1985 B16QTH1 5

95 162330842 Trương Đình Tân 30/03/1988 B16QTH1 5

96 162520606 Phạm Quang Thái 01/01/1983 B16QTH2 5

97 162330860 Hồ Thị Thắm 24/11/1989 B16QTH2 5

98 162330844 Đỗ Ngọc Đan Thanh 27/05/1990 B16QTH2 5

99 162330845 Huỳnh Thanh Thanh 22/12/1989 B16QTH2 5

100 162330856 Nguyễn Thị Phương  Thảo 03/04/1990 B16QTH2 5
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101 162330859 Trần Phương Thảo 21/02/1988 B16QTH2 5

102 162330866 Đàm Vĩnh Gia Thịnh 20/08/1986 B16QTH2 5

103 162330867 Lê Tiến Thịnh 25/04/1986 B16QTH2 5

104 162330868 Lương Quốc Thịnh 05/08/1985 B16QTH2 5

105 162330870 Hồ Văn Thuận 01/10/1988 B16QTH2 5

106 162330871 Phan Thị Bích Thuận 09/08/1988 B16QTH1 5

107 162330879 Hoàng Thị Bích Thƣơng05/12/1989 B16QTH1 5

108 162330877 Bùi Thị Thúy 25/03/1985 B16QTH2 5

109 162330878 Nguyễn Thị Thu Thúy 22/09/1988 B16QTH2 5

110 162330872 Dương Thị Thu Thùy 08/03/1990 B16QTH1 5

111 162330873 Hồ Thị Thùy 18/12/1990 B16QTH2 5

112 162330874 Bùi Thị Thanh Thủy 25/05/1986 B16QTH2 5

113 162330875 Nguyễn Thị Thủy 10/04/1990 B16QTH2 5

114 162330895 Lê Thị Nữ Trâm 17/06/1988 B16QTH2 5

115 162330886 Đỗ Thi Minh Trang 10/11/1987 B16QTH2 5

116 162330888 Ngô Thị Kiều Trang 28/09/1990 B16QTH1 5

117 162330894 Vũ Thị Trang 23/02/1990 B16QTH2 5

118 162330897 Nguyễn Minh Trí 12/09/1982 B16QTH1 5

119 162330898 Nguyễn Trọng Trinh 19/02/1979 B16QTH1 5

120 162330908 Nguyễn Hữu Tuân 13/07/1990 B16QTH2 5

121 162330910 Hà Minh Tuấn 07/05/1984 B16QTH1 5

122 162330914 Ngô Văn Tùng 06/12/1988 B16QTH1 5

123 162330916 Lê Thị Cát Tƣờng 24/08/1990 B16QTH1 5

124 162330915 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/01/1986 B16QTH1 5

125 162330920 Đậu Thị Tú Vân 26/06/1990 B16QTH2 5
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126 162330922 Nguyễn Thị Thanh Vân 21/02/1990 B16QTH2 5

127 162330919 Nguyễn Thanh Văn 01/08/1983 B16QTH1 5

128 162330923 Trần Thành Vấn 21/06/1986 B16QTH1 5

129 162330929 Đặng Quang Võ 04/10/1989 B16QTH1 5

130 162330930 Hoàng Nguyễn Vũ 21/07/1988 B16QTH1 5

131 162330932 Lê Ngọc Vũ 26/11/1983 B16QTH2 5

132 162330933 Trương Đình Vũ 23/06/1989 B16QTH1 5

133 162330935 Lê Nguyễn Hà Vy 03/10/1986 B16QTH1 5

134 162330938 Đoàn Ngọc Hoàng Vỹ 16/04/1989 B16QTH2 5

135 162330940 Phạm Thị Ánh Xinh 15/04/1990 B16QTH1 5

136 162330941 Bùi Thị Ánh Xuân 30/03/1990 B16QTH1 5

137 162330942 Mai Thị Hoàng Yến 27/02/1990 B16QTH1 5

138 162330944 Nguyễn Thị Bảo Yến 06/05/1987 B16QTH2 5

138
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